
Phụ lục I 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC VIÊN CHỨC  

THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ NỘI VỤ TỈNH LAI CHÂU 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:            /QĐ-UBND ngày       tháng      năm 2024 của UBND tỉnh Lai Châu) 

 

STT Tên TTHC  
Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm, thời gian tiếp nhận và trả 

kết quả TTHC 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

I THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH; CẤP HUYỆN 
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Thủ tục thi 

tuyển viên 

chức 

 

1.012299.000

.00.00.H35 

210 ngày kể từ 

ngày nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ 

 

1. Địa điểm, cách thức nộp hồ sơ, nhận 

kết quả: 

1.1. Đối với các cơ quan chuyên môn 

thuộc UBND tỉnh: 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công của tỉnh Lai Châu. 

+ Địa chỉ: tầng 1, tòa nhà số 2, Khu hợp 

khối đơn vị sự nghiệp tỉnh Lai Châu, 

phường Đông phong, Thành phố Lai 

Châu, tỉnh Lai Châu. 

+ Điện thoại: 02133. 796.888 

- Qua dịch vụ bưu chính công ích. 

1.2. Đối với Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh: 

- Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết 

quả, tại trụ sở Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh 

Lai Châu.  

+ Địa chỉ: Số 005, đường Điện Biên Phủ, tổ 

09, phường Tân Phong, thành phố Lai Châu. 

+ Điện thoại: 02133.911.396 

- Qua dịch vụ bưu chính công ích. 

1.3. Đối với cấp huyện, thành phố: 

- Trực tiếp tại Bộ phận một cửa của UBND 

các huyện, thành phố; 

1. Phí Thi tuyển viên 

chức:  

- Dưới 100 thí sinh 

mức thu 500.000 

đồng/thí sinh/lần 

dự thi; 

- Từ 100 đến dưới 

500 thí sinh mức thu 

400.000 đồng/thí 

sinh/lần dự thi; 

- Từ 500 thí sinh trở 

lên mức thu 300.000 

đồng/thí sinh/lần dự 

thi) 

2. Phí Phúc khảo: 
150.000 đồng/bài 

- Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 

2010; 

- Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên 

chức ngày 25 tháng 11 năm 2019; 

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 

25/9/2020 của Chính phủ quy định về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên 

chức; 

 - Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 

07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của 

Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và 

quản lý viên chức; 

- Thông tư số 06/2020/TTBNV ngày 

02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành 

quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển 

công chức, viên chức, thi nâng ngạch 

công chức, thi hoặc xét thăng hạng 

chức danh nghề nghiệp viên chức; 

- Thông tư số 92/2021/TTBTC ngày 

28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định 

mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí tuyển dụng. 

- Quyết định số 41/2021/QĐ-UBND 
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- Qua dịch vụ bưu chính. 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: 

 Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày 

lễ, ngày tết, ngày nghỉ theo quy định). 

- Sáng: Từ 07h30’ đến 11h30’ 

- Chiều: Từ 13h30’ đến 17h00’. 

ngày 08/11/2021 của UBND tỉnh Lai 

Châu ban hành quy định phân cấp quản 

lý cán bộ, công chức, viên chức thuộc 

thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh 

Lai Châu. 
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Thủ tục xét 

tuyển viên 

chức 

 
1.012300.000

.00.00.H35 

180 ngày kể từ 

ngày nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ. 

 

1. Địa điểm, cách thức nộp hồ sơ, nhận 

kết quả: 

1.1. Đối với các cơ quan chuyên môn 

thuộc UBND tỉnh: 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công của tỉnh Lai Châu. 

+ Địa chỉ: tầng 1, tòa nhà số 2, Khu hợp 

khối đơn vị sự nghiệp tỉnh Lai Châu, 

phường Đông phong, Thành phố Lai 

Châu, tỉnh Lai Châu. 

+ Điện thoại: 02133. 796.888 

- Qua dịch vụ bưu chính công ích. 

1.2. Đối với Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh: 

- Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết 

quả, tại trụ sở Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh 

Lai Châu.  

+ Địa chỉ: Số 005, đường Điện Biên Phủ, tổ 

09, phường Tân Phong, thành phố Lai Châu. 

+ Điện thoại: 02133.911.396 

- Qua dịch vụ bưu chính công ích. 

1.3. Đối với cấp huyện, thành phố: 

- Trực tiếp tại Bộ phận một cửa của UBND 

các huyện, thành phố; 

- Qua dịch vụ bưu chính. 

1. Phí xét tuyển viên 

chức: 

- Dưới 100 thí sinh 

mức thu 500.000 

đồng/thí sinh/lần dự 

thi; 

- Từ 100 đến dưới 

500 thí sinh mức thu 

400.000 đồng/thí 

sinh/lần dự thi; 

- Từ 500 thí sinh trở 

lên mức thu 300.000 

đồng/thí sinh/lần dự 

thi) 

2. Phí Phúc khảo: 
150.000 đồng/bài 

- Luật Viên chức ngày 15/11/2010; 

- Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên 

chức ngày 25 tháng 11 năm 2019; 

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 

25/9/2020 của Chính phủ quy định về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên 

chức 

- Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 

07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của 

Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và 

quản lý viên chức; 

- Thông tư số 06/2020/TTBNV ngày 

02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành 

quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển 

công chức, viên chức, thi nâng ngạch 

công chức, thi hoặc xét thăng hạng 

chức danh nghề nghiệp viên chức; 

- Thông tư số 92/2021/TTBTC ngày 

28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định 

mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng 

ngạch, thăng hạng công chức, viên 

chức; 

- Quyết định số 41/2021/QĐ-UBND 
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2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: 

 Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày 

lễ, ngày tết, ngày nghỉ theo quy định). 

- Sáng: Từ 07h30’ đến 11h30’ 

- Chiều: Từ 13h30’ đến 17h00’. 

ngày 08/11/2021 của UBND tỉnh Lai 

Châu ban hành quy định phân cấp quản 

lý cán bộ, công chức, viên chức thuộc 

thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh 

Lai Châu. 

3 

Thủ tục tiếp 

nhận vào làm 

viên chức 

không giữ 

chức vụ quản 

lý 

 

1.012301.000

.00.00.H35 

Không quy định 

thời gian cụ thể 

 

1. Địa điểm, cách thức nộp hồ sơ, nhận 

kết quả: 

1.1. Đối với các cơ quan chuyên môn 

thuộc UBND tỉnh: 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công của tỉnh Lai Châu. 

+ Địa chỉ: tầng 1, tòa nhà số 2, Khu hợp 

khối đơn vị sự nghiệp tỉnh Lai Châu, 

phường Đông phong, Thành phố Lai 

Châu, tỉnh Lai Châu. 

+ Điện thoại: 02133. 796.888 

- Qua dịch vụ bưu chính công ích. 

1.2. Đối với Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh: 

- Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết 

quả, tại trụ sở Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh 

Lai Châu.  

+ Địa chỉ: Số 005, đường Điện Biên Phủ, tổ 

09, phường Tân Phong, thành phố Lai Châu. 

+ Điện thoại: 02133.911.396 

- Qua dịch vụ bưu chính công ích. 

1.3. Đối với cấp huyện, thành phố: 

- Trực tiếp tại Bộ phận một cửa của UBND 

các huyện, thành phố; 

- Qua dịch vụ bưu chính. 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: 

Không quy định 

- Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 

2010; 

- Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên 

chức ngày 25 tháng 11 năm 2019; 

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 

25/9/2020 của Chính phủ quy định về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên 

chức 

- Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 

07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của 

Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và 

quản lý viên chức; 

- Thông tư số 06/2020/TTBNV ngày 

02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành 

quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển 

công chức, viên chức, thi nâng ngạch 

công chức, thi hoặc xét thăng hạng 

chức danh nghề nghiệp viên chức; 

- Quyết định số 41/2021/QĐ-UBND 

ngày 08/11/2021 của UBND tỉnh Lai 

Châu ban hành quy định phân cấp quản 

lý cán bộ, công chức, viên chức thuộc 

thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh Lai 

Châu. 
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 Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày 

lễ, ngày tết, ngày nghỉ theo quy định). 

- Sáng: Từ 07h30’ đến 11h30’ 

- Chiều: Từ 13h30’ đến 17h00’. 
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